
 

 

            SỞ Y TẾ THANH HOÁ 

 TRUNG TÂM Y TẾ YÊN ĐỊNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

      

               Số:    /TM-TTYT 
 

      

Yên Định, ngày    tháng    năm 2025 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

 

  Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ 

 

 Trung tâm Y tế Yên Định mời các Công ty/ đơn vị quan tâm, có đủ điều 

kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật, đủ khả năng cung cấp gửi báo giá 

để trung tâm có cơ sở tổng hợp, xây dựng giá dự toán mua sắm cho gói “Về việc 

mua VPP, chè, nước, vật tư, VRTMH phục vụ hoạt động đơn vị, quý III năm 

2025”  

 I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

 1. Đơn vị nhận báo giá: TRUNG TÂM Y TẾ YÊN ĐỊNH 

 2. Địa chỉ: Khu phố Thiết Đinh, xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 

 3. Số điện thoại: 0378.779.066 

 II. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá 

 1. Họ và tên: Trịnh Xuân Tạo – Trưởng phòng HC-TH – Trung tâm Y tế 

Yên Định 

 2. Số điện thoại: 0945.549.368 

 3. Email: trinhxuantao@gmail.com 

 III. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

 Quý đơn vị báo giá vui lòng ghi đầy đủ các thông tin theo danh mục yêu 

cầu và gửi Báo giá (Bản gốc) theo đường Bưu điện về địa chỉ của Trung tâm Y tế 

Yên Định (Khu phố Thiết Đinh, xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa). Scan báo giá tới 

địa chỉ Email của người chịu trách nhiệm tiếp nhận. 

 Khi báo giá, đề nghị các Công ty/đơn vị lưu ý những nội dung sau đây: 

- Báo giá phải được ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ, đóng dấu xác nhận của 

Công ty/đơn vị; Giá hàng hóa đã bao gồm: Giá trị hàng hóa trong báo giá đã bao 

gồm tất cả các chi phí liên quan, thuế VAT và các loại phí khác có liên quan; Báo 

giá phải đầy đủ các thông tin theo mẫu: Phụ lục 2  

 - Thời gian gửi báo giá về Trung tâm Y tế Yên Định: 10 ngày kể từ ngày 

đăng thư mời 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, HCTH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngô Thị Đặng 



 

 

PHỤ LỤC 1 

(Kèm theo thư mời số:     /TM-TTYT ngày    tháng năm 2025 

 của Trung tâm Y tế Yên Định) 

TT Danh mục  Yêu cầu kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Ghi 

chú 

1 
Giấy A4 Giấy Double A4, ĐL 70 

đóng gói 500 tờ/ram 

ram 

46 

 

2 

Giấy A5 Giấy in A5 Hồng Hà 

Delus- định lượng 75gsm 

-  500 tờ/ram 

ram 

1 

 

3 Chè móc Thái Nguyên Gói 
18 

 

4 
Chè cozy Trà xanh Thái Nguyên/ 

50g (2g x 25 túi) 

Hộp 

18 

 

5 
Bút ký Bút Ký Pentel BL57 Nét 

0.7mm 
Hộp 

9 

 

6 
Bút bi xanh 

Bút bi Thiên long mã 

TL-023 

Hộp 

13 

 

7 
Bút đỏ 

Bút bi Thiên long mã 

TL-023 

Cái 

3 

 

8 Bút chì Bút chì gỗ 2B Thiên 

Long GP-018 
Cái 

10 
 

9 

Bút viết bảng Bút Lông Bảng Thiên 

Long - WB-03 - Xanh 

 

Cái 

12 

 

10 
Bút xóa Bút Xóa Thiên Long  

CP-02 

Cái 

2 

 

11 
Ghim dắt tam giác Kẹp ghim giấy sắt C62 

hình tam giác 

Hộp 

26 

 

12 Kẹp sắt to 
Kẹp Bướm 41mm 

Cái 
10 

 

13 Kẹp sắt nhỏ Kẹp Bướm 15mm Cái 
15 

 

14 Keo khô 
Hồ Khô Deli - 36G 

Lọ 
12 

 

15 Xà bông Lifebuoy Bánh 
9 

 

16 
 

Khăn lau 

Khăn bông cao cấp  

KT 30 * 50cm 

 

Cái 
33 

 



 

 

 

17 Hộp ghim Hộp Kim Bấm Số 10 - 

Plus 30-122VN 

Hộp 

37 

 

18 Túi cúc Túi có nút, KT: A4 Cái 
130 

 

19 Giấy nhớ 5 màu Giấy nhớ 5 màu nilon Xấp 
12 

 

20 Cặp 3 dây Cặp 3 Dây Nhựa 7cm Cái 
100 

 

21 Túi bóng màu xanh 
Size đại 65 x 75 cm 

Kg 
9 

 

22 Túi bóng màu đen 
Size đại 65 x 75 cm 

Kg 
3 

 

23 Túi bóng màu vàng 
Size đại 65 x 75 cm 

Kg 
3 

 

24 Xà phòng bột Omo Kg 
2 

 

25 
Nước javen Nước tẩy trắng quần áo 

Javel Lix 1kg 

Chai 

1 

 

26 Sổ giới thiệu  Quyển 
1 

 

27 
Giấy thấm Kích thước vuông, hình 

chữ nhật 

Bịch 

2 

 

28 
Pin tiểu (Pin khô) Pin AA 4 viên Alkaline 

Philips LR6P4B  

Hộp 

2 

 

29 Vòng chun Vòng to Gói 
1 

 

30 Nước lau sàn Sunlight Chai 
6 

 

31 Nước rửa bồn cầu Nước tẩy bồn cầu Vim 

Xanh biển 880ml 
Chai 

6 
 

32 
Chôi lau nhà (bộ) Bộ lau nhà xoay 360 độ 

Sunhouse KS-CL330S 

Cái 

3 

 

33 
Giấy vệ sinh Bịch 10 cuôn, KT 

100mm * 35m/ cuộn 

Bịch 

24 

 

https://www.dienmayxanh.com/pin/pin-aa-4-vien-alkaline-philips-lr6p4b
https://www.dienmayxanh.com/pin/pin-aa-4-vien-alkaline-philips-lr6p4b


 

 

Tên Công ty/ đơn vị                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Địa chỉ:                                                                        Độc lập – Tự do – Hanh phúc 

 

.........., ngày .........tháng .......... năm 2025 

BẢNG CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Trung Tâm Y tế   Yên Định 

Căn cứ Thư mời báo giá số: ...../TM-TTYT ngày .....tháng.....năm 2025 của Trun g tâm Y tế Yên Định về việc 

...................................... 

Công ty/đơn vị ……………………………………….. xin chào giá như sau: 

TT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi 

chú 

 

 

      

 

* Ghi chú  

- Hiệu lực của bảng chào giá:  ………tháng kể từ ngày ký (Tối thiểu 60 ngày). 

- Giá trị hàng hóa trong bảng chào giá đã bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến việc vận chuyển, bàn giao, lắp đặt, 

hướng dẫn sử dụng, thuế VAT và các loại phí khác có liên quan.      

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY  

Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu 
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